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TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ban hành kèm theo Thông báo số          /TB-CĐBC ngày          tháng          năm  2025 của Hiệu trưởng)
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Lớp SVNgành họcKhóa họcCBGDTên HPMã MHSTT

PM 114/07/2025Thứ Hai07h4560
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Phạm Quang  Sáng
Xử lý ảnh với Adobe
Photoshop

MH11010991

X.PHAY14/07/2025Thứ Hai07h4590C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Lê Thành  HuyPhay nâng caoMH11021402

X.VMS14/07/2025Thứ Hai07h4590C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Châu Lê  SơnVi điều khiểnMH11020413

PM 114/07/2025Thứ Hai09h3060
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Phạm Quang  Sáng
Xử lý ảnh với Adobe
Photoshop

MH11010994

PM 114/07/2025Thứ Hai13h3090C26TK1, C26TK2Thiết kế đồ họaKhóa 26Nguyễn Văn  TrinhThiết kế websiteMH11010715

X.PHAY14/07/2025Thứ Hai13h3090C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Lê Thành  HuyPhay nâng caoMH11021406

X.VMS14/07/2025Thứ Hai13h3090C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Châu Lê  SơnVi điều khiểnMH11020417

PM 115/07/2025Thứ Ba07h4590
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Dương Minh  TâmLập trình quản lýMH11011038

X.DCB15/07/2025Thứ Ba07h4590C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH11021449

X.PLC15/07/2025Thứ Ba07h4590C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Châu Lê  SơnMáy điệnMH110203710

PM 115/07/2025Thứ Ba09h3090
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Dương Minh  TâmLập trình quản lýMH110110311

X.DCB15/07/2025Thứ Ba09h3090C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH110214412

X.PLC15/07/2025Thứ Ba09h3090C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Châu Lê  SơnMáy điệnMH110203713

PM 115/07/2025Thứ Ba13h3090C26TK1, C26TK2Thiết kế đồ họaKhóa 26Võ Vân  Anh
Thiết kế đồ họa với
CorelDraw

MH110107214

X.DCB15/07/2025Thứ Ba13h3090C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH110214415

X.PLC15/07/2025Thứ Ba13h3090C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Châu Lê  SơnMáy điệnMH110203716
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Lớp SVNgành họcKhóa họcCBGDTên HPMã MHSTT

PM 116/07/2025Thứ Tư07h4590
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Mai Thái  QuốcLập trình PHP MVCMH110109717

X.DCB16/07/2025Thứ Tư07h4590C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH110214418

X.PLC16/07/2025Thứ Tư07h4590C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Châu Lê  SơnLập trình PLCMH110204019

X.TIEN16/07/2025Thứ Tư07h4590C26CK1, C26CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 26Lê Thành  HuyTiện cơ bảnMH110213720

PM 116/07/2025Thứ Tư09h3090
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Mai Thái  QuốcLập trình PHP MVCMH110109721

X.DCB16/07/2025Thứ Tư09h3090C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Trang bị điện trong máy
cắt kim loại

MH110214422

PM 116/07/2025Thứ Tư13h3075C26TK1, C26TK2Thiết kế đồ họaKhóa 26Lê Anh Thy  ThyTư duy thiết kếMH110106823

X.PLC16/07/2025Thứ Tư13h3090C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Châu Lê  SơnLập trình PLCMH110204024

X.TIEN16/07/2025Thứ Tư13h3090C26CK1, C26CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 26Lê Thành  HuyTiện cơ bảnMH110213725

A1.1617/07/2025Thứ Năm07h4590C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Phạm Văn  DũngThiết kế tủ điệnMH110204526

PM 217/07/2025Thứ Năm07h4560C26QT1, C26QT2Quản trị kinh doanhKhóa 26Lê Trung  SanNguyên lý thống kêMH110410127

X.DCB17/07/2025Thứ Năm07h4590C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Đo lường điệnMH110202928

X.PHAY17/07/2025Thứ Năm07h4590C25CK1Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Lê Thành  HuyTiện phay CNC nâng caoMH110214929

A1.1217/07/2025Thứ Năm09h3060C25LG1, C25LG2LogisticsKhóa 25Đỗ Vũ  Bá
Hàng hóa và kỹ thuật đóng
gói bao bì

MH110425330

X.DCB17/07/2025Thứ Năm09h3090C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Đo lường điệnMH110202931

A1.1617/07/2025Thứ Năm13h3090C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Phạm Văn  DũngThiết kế tủ điệnMH110204532

X.DCB17/07/2025Thứ Năm13h3090C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Đo lường điệnMH110202933

X.PHAY17/07/2025Thứ Năm13h3090C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Hồ Đức  QuyếtTiện phay CNC nâng caoMH110214934

PM 218/07/2025Thứ Sáu07h4560C26THCông nghệ thông tinKhóa 26Đặng Văn  LựcHệ điều hànhMH110109435

PM 318/07/2025Thứ Sáu07h4575C25LG1, C25LG2, C25TMLogistics, Thương mại điện tửKhóa 25
Nguyễn Thị Thanh

Loan
Soạn thảo văn bảnMH110423336

PM 418/07/2025Thứ Sáu07h4575C25LG1, C25LG2, C25TMLogistics, Thương mại điện tửKhóa 25
Nguyễn Thị Thanh

Loan
Soạn thảo văn bảnMH110423337
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X.DCB18/07/2025Thứ Sáu07h4590C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Khí cụ điệnMH110203638

X.HAN18/07/2025Thứ Sáu07h4590C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Phan Thành  TưởngHàn cơ bảnMH110213639

PM 218/07/2025Thứ Sáu09h3075
C26KT, C26QT1, C26QT2,
C26TC

Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 26Lê Phương  BìnhSoạn thảo văn bảnMH110423340

PM 318/07/2025Thứ Sáu09h3075
C26KT, C26QT1, C26QT2,
C26TC

Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 26Lê Phương  BìnhSoạn thảo văn bảnMH110423341

PM 418/07/2025Thứ Sáu09h3075
C26KT, C26QT1, C26QT2,
C26TC

Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 26Lê Phương  BìnhSoạn thảo văn bảnMH110423342

X.DCB18/07/2025Thứ Sáu09h3090C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Khí cụ điệnMH110203643

PM 118/07/2025Thứ Sáu13h3075C26TK1, C26TK2Thiết kế đồ họaKhóa 26Lê Anh Thy  Thy
Bố cục trong thiết kế đồ
họa

MH110106944

X.DCB18/07/2025Thứ Sáu13h3090C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26
Nguyễn Thị Nguyệt

Hoa
Khí cụ điệnMH110203645

X.HAN18/07/2025Thứ Sáu13h3090C25CK1, C25CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 25Phan Thành  TưởngHàn cơ bảnMH110213646

A1.1221/07/2025Thứ Hai07h4575C26THCông nghệ thông tinKhóa 26Mai Đình  TríLập trình hướng đối tượngMH110100947

PM 321/07/2025Thứ Hai07h4560
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Phạm Quang  SángThương mại điện tửMH110101848

PM 421/07/2025Thứ Hai07h4560
C25TH1, C25TH2,
C25TH3

Công nghệ thông tinKhóa 25Phạm Quang  SángThương mại điện tửMH110101849

PM 221/07/2025Thứ Hai09h3060
C26LG1, C26LG2,
C26TM1, C26TM2

Logistics, Thương mại điện tửKhóa 26
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Chuỗi cung ứng căn bảnMH110430250

PM 321/07/2025Thứ Hai09h3060
C26LG1, C26LG2,
C26TM1, C26TM2

Logistics, Thương mại điện tửKhóa 26
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Chuỗi cung ứng căn bảnMH110430251

PM 421/07/2025Thứ Hai09h3060
C26LG1, C26LG2,
C26TM1, C26TM2

Logistics, Thương mại điện tửKhóa 26
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Chuỗi cung ứng căn bảnMH110430252

PM 221/07/2025Thứ Hai13h3060C25TCTài chính - Ngân hàngKhóa 25Lê Trung  SanTài chính quốc tếMH110422653

PM 321/07/2025Thứ Hai13h3060
C25QT1, C25QT2,
C25QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 25Trần Thị  HoaQuản trị MarketingMH110422054

PM 421/07/2025Thứ Hai13h3060
C25QT1, C25QT2,
C25QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 25Trần Thị  HoaQuản trị MarketingMH110422055

PM 221/07/2025Thứ Hai15h1560C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Nguyễn Nhơn  Hải
Tiếng Anh chuyên ngành
(CNKT Đ-ĐT)

MH110205356

PM 321/07/2025Thứ Hai15h1560C26CK1, C26CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 26Cao Thế  OanhDung sai - Kỹ thuật đoMH110213057

PM 421/07/2025Thứ Hai15h1560C26CK1, C26CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 26Cao Thế  OanhDung sai - Kỹ thuật đoMH110213058
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A1.1122/07/2025Thứ Ba07h4590C25TATiếng AnhKhóa 25Phạm Minh  Toàn
Writing Business
Documents

MH110505159

PM 322/07/2025Thứ Ba07h4560
C26TK1, C26TK2,
C26TM1

Thiết kế đồ họa, Thương mại
điện tử

Khóa 26Mai Lan  PhươngPháp luậtMH110902260

PM 422/07/2025Thứ Ba07h4560
C26TK1, C26TK2,
C26TM1

Thiết kế đồ họa, Thương mại
điện tử

Khóa 26Mai Lan  PhươngPháp luậtMH110902261

PM 222/07/2025Thứ Ba09h3060C26KT, C26THCông nghệ thông tin, Kế toánKhóa 26Mai Lan  PhươngPháp luậtMH110902262

PM 322/07/2025Thứ Ba09h3060C26KT, C26THCông nghệ thông tin, Kế toánKhóa 26Mai Lan  PhươngPháp luậtMH110902263

PM 322/07/2025Thứ Ba09h3060
C26QT1, C26QT2,
C26TM2

Quản trị kinh doanh, Thương
mại điện tử

Khóa 26Lê Linh  NhânPháp luậtMH110902264

PM 422/07/2025Thứ Ba09h3060
C26QT1, C26QT2,
C26TM2

Quản trị kinh doanh, Thương
mại điện tử

Khóa 26Lê Linh  NhânPháp luậtMH110902265

PM 222/07/2025Thứ Ba13h3060C26LG1, C26LG2, C26TC
Logistics, Tài chính - Ngân
hàng

Khóa 26Lê Linh  NhânPháp luậtMH110902266

PM 322/07/2025Thứ Ba13h3090C25KT1, C25KT2Kế toánKhóa 25Trần Thị  Tuyến
Kế toán doanh nghiệp trên
phần mềm

MH110427467

PM 422/07/2025Thứ Ba13h3060C26LG1, C26LG2, C26TC
Logistics, Tài chính - Ngân
hàng

Khóa 26Lê Linh  NhânPháp luậtMH110902268

PM 222/07/2025Thứ Ba15h1560
C26CK2, C26DDT1,
C26DDT2

Công nghệ kỹ thuật cơ khí,
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Lê Thị  Loan
Kỹ năng giao tiếp và Văn
hóa doanh nghiệp

MH110901369

PM 322/07/2025Thứ Ba15h1560
C26CK2, C26DDT1,
C26DDT2

Công nghệ kỹ thuật cơ khí,
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Lê Thị  Loan
Kỹ năng giao tiếp và Văn
hóa doanh nghiệp

MH110901370

PM 322/07/2025Thứ Ba15h1560C26CK1, C26TA
Công nghệ kỹ thuật cơ khí,
Tiếng Anh

Khóa 26Lê Thị  Loan
Kỹ năng giao tiếp và Văn
hóa doanh nghiệp

MH110901371

PM 422/07/2025Thứ Ba15h1560C26CK1, C26TA
Công nghệ kỹ thuật cơ khí,
Tiếng Anh

Khóa 26Lê Thị  Loan
Kỹ năng giao tiếp và Văn
hóa doanh nghiệp

MH110901372

A1.1123/07/2025Thứ Tư07h4575
C25KT1, C25QT2,
C25QT3

Kế toán, Quản trị kinh doanhKhóa 25Nguyễn Tiến  DũngThuếMH110404073

A1.1223/07/2025Thứ Tư07h4575
C25KT1, C25QT2,
C25QT3

Kế toán, Quản trị kinh doanhKhóa 25Nguyễn Tiến  DũngThuếMH110404074

A1.823/07/2025Thứ Tư07h4560C26TCTài chính - Ngân hàngKhóa 26Trần Văn  Long
Kế toán tài chính doanh
nghiệp

MH110401375

A1.1223/07/2025Thứ Tư09h3060C26LG1, C26LG2LogisticsKhóa 26
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Thủ tục hải quanMH110424076

A1.723/07/2025Thứ Tư09h3075C25KT2, C25QT1, C25TC
Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 25Nguyễn Tiến  DũngThuếMH110404077
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A1.823/07/2025Thứ Tư09h3075C25KT2, C25QT1, C25TC
Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 25Nguyễn Tiến  DũngThuếMH110404078

A1.1023/07/2025Thứ Tư13h3060C26TATiếng AnhKhóa 26Đào Thị Hồng  HạnhSpeaking 1MH110502879

A1.1223/07/2025Thứ Tư13h3060C26TM1, C26TM2Thương mại điện tửKhóa 26Phong Chí  NhânDigital MarketingMH110426780

A1.923/07/2025Thứ Tư13h3060C26TATiếng AnhKhóa 26Đào Thị Hồng  HạnhSpeaking 1MH110502881

A1.1123/07/2025Thứ Tư15h1590C25TATiếng AnhKhóa 25Đào Thị Hồng  HạnhTranslating 2MH110503582

A1.1223/07/2025Thứ Tư15h1575C26THCông nghệ thông tinKhóa 26Nguyễn Văn  Trinh
Cấu trúc dữ liệu và giải
thuật

MH110100883

A1.823/07/2025Thứ Tư15h1590C26KTKế toánKhóa 26Trần Thị  Tuyến
Kế toán doanh nghiệp sản
xuất 1

MH110411984

A1.1224/07/2025Thứ Năm07h4560C26LG1, C26LG2LogisticsKhóa 26
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Logistics căn bảnMH110423185

A1.824/07/2025Thứ Năm07h4560C25LG1, C25LG2LogisticsKhóa 25Đỗ Thị Ngọc  ThịnhChuỗi cung ứng nâng caoMH110425486

PM 224/07/2025Thứ Năm07h4575C25TMThương mại điện tửKhóa 25Trương Bá  VĩnhAn toàn mạng và chữ ký sốMH110426687

A1.1124/07/2025Thứ Năm09h3090C25DDT
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 25Trần Minh  VàngQuản trị Dự án (cơ điện)MH110204988

A1.1224/07/2025Thứ Năm09h3090C26THCông nghệ thông tinKhóa 26Dương Minh  TâmCơ sở dữ liệuMH110100489

A1.824/07/2025Thứ Năm09h3060C26TM1, C26TM2Thương mại điện tửKhóa 26
Lương Nguyễn Hoài

Linh
Thương mại điện tử
(TMĐT)

MH110425790

PM 224/07/2025Thứ Năm13h3060
C26KT, C26QT1, C26QT2,
C26TC

Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 26Phạm Minh  ToànTiếng Anh chuyên ngànhMH110428391

PM 324/07/2025Thứ Năm13h3060
C26KT, C26QT1, C26QT2,
C26TC

Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 26Phạm Minh  ToànTiếng Anh chuyên ngànhMH110428392

PM 424/07/2025Thứ Năm13h3060
C26KT, C26QT1, C26QT2,
C26TC

Kế toán, Quản trị kinh doanh,
Tài chính - Ngân hàng

Khóa 26Phạm Minh  ToànTiếng Anh chuyên ngànhMH110428393

A1.1224/07/2025Thứ Năm15h1575
C25QT1, C25QT2,
C25QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 25Nguyễn Lê Hà  Thanh
Phân tích hoạt động kinh
doanh

MH110411094

A1.824/07/2025Thứ Năm15h1575
C25QT1, C25QT2,
C25QT3

Quản trị kinh doanhKhóa 25Nguyễn Lê Hà  Thanh
Phân tích hoạt động kinh
doanh

MH110411095

PM 224/07/2025Thứ Năm15h1560C26TATiếng AnhKhóa 26Đào Thị Hồng  HạnhGrammar 2MH110502596

A1.1025/07/2025Thứ Sáu07h4590C26CK1, C26CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 26Phan Thành  TưởngNguyên lý - Chi tiết máyMH110213297

A1.1125/07/2025Thứ Sáu07h4590C26CK1, C26CK2Công nghệ kỹ thuật cơ khíKhóa 26Phan Thành  TưởngNguyên lý - Chi tiết máyMH110213298
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Phòng thiNgày thiThứ
Giờ
BĐ

TG
Thi

Lớp SVNgành họcKhóa họcCBGDTên HPMã MHSTT

A1.1225/07/2025Thứ Sáu07h4590C26DDT1, C26DDT2
Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử

Khóa 26Phan Thành  TưởngVẽ kỹ thuậtMH110202699

PM 225/07/2025Thứ Sáu09h3090C25KT1, C25KT2Kế toánKhóa 25Trần Văn  Long
Thực hành khai và báo cáo
thuế

MH1104296100

PM 325/07/2025Thứ Sáu09h3060C26QT1, C26QT2Quản trị kinh doanhKhóa 26Lê Trung  SanToán kinh tếMH1104033101

PM 325/07/2025Thứ Sáu09h3060C25TATiếng AnhKhóa 25Chu Thế Lê  Hoàng
English Skills in Business
2

MH1105049102

PM 425/07/2025Thứ Sáu09h3060C26QT1, C26QT2Quản trị kinh doanhKhóa 26Lê Trung  SanToán kinh tếMH1104033103

PM 225/07/2025Thứ Sáu13h3060C26TATiếng AnhKhóa 26Trương Thị Ngọc  ThuListening 1MH1105043104

PM 325/07/2025Thứ Sáu13h3060C26KT, C26TCKế toán, Tài chính - Ngân hàngKhóa 26Lê Trung  San
Lý thuyết xác suất và
nguyên lý thống kê

MH1104115105

PM 425/07/2025Thứ Sáu13h3060C26KT, C26TCKế toán, Tài chính - Ngân hàngKhóa 26Lê Trung  San
Lý thuyết xác suất và
nguyên lý thống kê

MH1104115106

PM 225/07/2025Thứ Sáu15h1560C26TM1, C26TM2Thương mại điện tửKhóa 26Chu Thế Lê  Hoàng
Tiếng Anh chuyên ngành
(Logistics & TMĐT)

MH1104232107

PM 325/07/2025Thứ Sáu15h1560C26TM1, C26TM2Thương mại điện tửKhóa 26Chu Thế Lê  Hoàng
Tiếng Anh chuyên ngành
(Logistics & TMĐT)

MH1104232108

PM 325/07/2025Thứ Sáu15h1560C26LG1, C26LG2LogisticsKhóa 26Chu Thế Lê  Hoàng
Tiếng Anh chuyên ngành
(Logistics & TMĐT)

MH1104232109

PM 425/07/2025Thứ Sáu15h1560C26LG1, C26LG2LogisticsKhóa 26Chu Thế Lê  Hoàng
Tiếng Anh chuyên ngành
(Logistics & TMĐT)

MH1104232110
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